
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2022

ĐỢT 1

TT Họ tên Ngày sinh GT PTXT Ghi chú

1 NGUYỄN TÚ ANH 15/08/2004 Nữ 405

2 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 28/06/2004 Nữ 405

3 HÀ THỊ NGỌC ÁNH 29/10/2004 Nữ 405

4 HỒ THỊ KIM CHI 04/01/2004 Nữ 405

5 TRẦN THỊ THU HÀ 19/09/2003 Nữ 405

6 NGUYỄN THỊ LAM 13/08/2004 Nữ 405

7 HỒ THỊ LIÊN 14/09/2004 Nữ 405

8 TRƯƠNG THỊ HUYỀN LY 05/10/2004 Nữ 405

9 VI THỊ CẨM LY 26/12/2004 Nữ 405

10 HOÀNG THỊ MAI 12/06/2004 Nữ 405

11 TRẦN THỊ QUỲNH NGA 01/10/2004 Nữ 405

12 NGUYỄN THỊ NHUNG 10/03/2004 Nữ 405

13 PHẠM THỊ NGỌC THÚY 30/05/2004 Nữ 405

14 PHẠM THỊ NGỌC THÙY 30/05/2004 Nữ 405

15 THÁI THỊ QUỲNH TRANG 24/10/2004 Nữ 405

16 NGÔ MAI PHÚC UYÊN 28/07/2004 Nữ 405

17 NGUYỄN THỊ LAN ANH 06/08/2004 Nữ 406

18 CAO THỊ KIM CÚC 08/06/2000 Nữ 406

19 TRẦN THỊ HUỆ CHI 08/03/2004 Nữ 406

20 VI THỊ LỆ CHI 03/07/2004 Nữ 406

21 TRẦN THỊ THU HÀ 20/01/2004 Nữ 406

22 NGUYỄN THANH HUYỀN 18/07/2004 Nữ 406

23 NGUYỄN THỊ HUYỀN 30/03/2004 Nữ 406

24 TRẦN THỊ KHÁNH HUYỀN 01/09/1999 Nữ 406

25 NGUYỄN DIỆU LINH 24/01/2004 Nữ 406

26 LƯƠNG THỊ HOÀNG NGA 25/04/2001 Nữ 406

27 LÊ THỊ THANH NGỌC 22/08/2003 Nữ 406

28 ĐẶNG THỊ YẾN NHI 28/04/2004 Nữ 406

29 ĐẬU THỊ NHUNG 04/11/2003 Nữ 406

30 NGUYỄN THỊ QUỲNH 06/02/2004 Nữ 406

31 LÊ THỊ ÁNH TUYẾT 24/03/2003 Nữ 406

32 ĐẬU THỊ THẢO 15/05/2004 Nữ 406

33 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 14/07/2004 Nữ 406

34 LÊ THỊ THANH THƯƠNG 15/11/1995 Nữ 406

35 NGUYỄN THỊ TRANG 01/12/2004 Nữ 406

36 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 26/06/2003 Nữ 406

37 LÊ THỊ HẢI YẾN 22/05/2001 Nữ 406
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